
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 
KHỐI MẪU GIÁO BÉ 

 

Hoạt động 

Thời gian  

Mục tiêu 

đánh giá              Tuần 1 

(Từ ngày 5/4đến 

9/4/2021) 

Tuần 2 

(Từ ngày 12/4 đến 

16/4/2021) 

Tuần 3 

(Từ ngày 19/4 đến 

23/4/2021) 

Tuần 4 

(Từ ngày 26/4đến 

30/4/2021) 

    

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Cô chuẩn bị phòng học thoáng mát sạch sẽ để chuẩn bị đón trẻ. Cô nhẹ nhàng giao 

tiếp với phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về hoạt độnghàngngày và tình hình sức khỏe của trẻ, 

nhắc nhở trẻ chào cô và ông bà bố mẹ. 

- Cô trao đổi với với phụ huynh về sự kiện sẽ diễn ra trong tháng, có sự phối kết hợp với phụ 

huynh khi ở nhà trò chuyện cùng con về ngày “Giỗ tổ Hùng Vương”, Giái phóng miền Nam 

thống nhất đất nước ngày 30/4 và ngày 1/5 quốc tế lao động. 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Vận động nhẹ nhàng theo bài hát: “Một đoàn tàu”  

- Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường => Đi bằng mũi bàn chân => Đi thường => Đi 

bằng gót bàn chân => Đi thường => Chạy chậm => Chạy nhanh => Chạy chậm dần => Về đội 

hình 4 hàng ngang. 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Gà gáy 

+ ĐT tay: Tay đưa ra trước - lên cao 

+ ĐT chân: 2 chân luân phiên đưa ra trước sang ngang ra sau 

+ ĐT bụng: Đứng quay người sang trái, sang phải. 

+ ĐT bật: Bật tại chỗ. 

- Điều hòa: 2 tay đưa sang 2 bên nhẹ nhàng. 

- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra, đi lại nhẹ nhàng quanh sân. 

 

 

 

 

 

 



Trò 

chuyện 

 

- Trò chuyện với trẻ về các con vật mà trẻ được biết 

- Hỏi trẻ về đặc điểm nổi bật, nơi sống, thức ăn, cách chăm sóc, bảo vệ các con vật gần gũi… 

* Trò chuyện với trẻ về sự kiện trong tháng “Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5”   

- Vào tháng 4 này có ngày lễ nào? (Giỗ tổ Hùng Vương; 30/4 - 1/5) 

- Trẻ xem các hình ảnh về các hoạt động của nhân dân về ngày “Giỗ tổ Hùng Vương”,  

nghe cô nói về ý nghĩa của ngày “Giỗ tổ Hùng Vương” 

- Ngày 30/4 - 1/5 là ngày gì? 

- Ngày 30/4 - 1/5 mọi người thường đi đâu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 

Tạo hình 

Vẽ con gà 

(Tiết mẫu) 

 (MT84) 

Tạo hình 

Vẽ bộ lông cừu 

(Tiết đề tài) 

Tạo hình 

Vẽ lá sen 

(Tiết mẫu) 

Tạo hình 

In ngón tay 

(Tiết đề tài)  

(MT76) 

 

84 

76 

T3 

Khám phá 

Trò chuyện với trẻ về 

động vật nuôi trong gia 

đình (Con gà mái, con 

vịt) 

Khám phá 

Trò chuyện với trẻ về 

động vật sống trong 

rừng (Con hổ, con voi) 

Khám phá 

Trò chuyện với trẻ về 

động vật sống dưới 

nước (Con cá, con 

cua) 

Khám phá 

Chào mừng ngày 

30/4 - 1/5 

(MT48) 

 

48 

T4 

Thể dục 

- VĐCB: Ném trúng 

đích đứng 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

Thể dục 

- VĐCB: Chạy 10m 

- TCVĐ: Lá và gió 

 

Nghỉ Giỗ tổ Hùng 

Vương  

 

Thể dục 

VĐCB: Đi trong 

đường zíc zắc - Trèo 

lên xuống ghế 

 

 

 

 

T5 

LQVT 

Nhận biết nhóm số 

lượng trong phạm vi 5 

(MT29) 

LQVT 

Ôn nhóm số lượng trong 

phạm vi 5 

LQVT 

Tách một nhóm số 

lượng 5 thành 2 nhóm 

(MT30) 

LQVT 

Ôn so sánh to - nhỏ 

kết hợp tay phải tay 

trái 

 

 

29 

      30 

T6 

ÂM NHẠC LQVH 

Thơ  

“Rong và cá” 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy VĐ 

“Cá vàng bơi” 

 

 

Nghỉ lễ 30/4  

 

 



 

 

- NDTT: Dạy hát “Gà 

trống, mèo con và cún 

con” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Gà trống 

thổi kèn” 

+ TCÂN: Hãy lắng 

nghe tôi 

(Đa số trẻ chưa biết) - NDKH:  

+ Nghe hát “Tôm cá 

cua thi tài” 

+ TCÂN: Vũ điệu 

rừng xanh 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

HĐCMĐ 

- Trò chuyện với trẻ về 

ngày nghỉ ở nhà 

- Quan sát bể cá cảnh 

trong sân trường 

(MT16) 

- Trò chuyện về  một 

số con vật nuôi trong 

gia đình  

- Cho trẻ giải câu đố 

về các con vật nuôi 

trong gia đình  

- Quan sát cây mít. 

          HĐCMĐ 

- Trò chuyện về  một số 

con vật nuôi trong rừng 

- Quan sát cây xoài. 

- Cho trẻ thăm quan sân 

chơi tầng  thượng 

- Quan sát thời tiết và 

bầu trời  

- Trò chuyệnvề thức ăn 

của một số con vật 

HĐCMĐ 

- Trò chuyện với trẻ 

Ngày Giỗ tổ hùng 

vương (10-3) 

- Giải câu đố về một 

con vật nuôi sống 

dưới nước 

- Hướng dẫn trẻ nhặt 

lá xếp hình các con 

vật 

- Quan sát và trò 

chuyện với trẻ một số 

con vật sống dưới 

nước  

HĐCMĐ 

- Trò chuyện với trẻ 

ngày lễ 30/4 - 1/5 

(MT49) 

- Thăm quan các khu 

vực trong trường. 

- Quan sát tranh và 

trò chuyện với trẻ một 

số món ăn trẻ thích.  

- Khám phá về nước 

thí nghiệm vật chìm, 

vật nổi (MT23) 

 

 

 

 

49, 16, 23 

 * TCVĐ: Gà vào vườn rau; 5 con cua đá; Chó sói xấu tính; 5 chú khỉ con; Trời nắng trời mưa; 

Bắt chước tạo dáng một số con vật;  Con thỏ; Cáo và thỏ. 

- TCDG: Dung dăng dung dẻ; Lộn cầu vồng. 

* Chơi theo ý thích: Trẻ chơi với đồ chơi trong sân trường, chơi với lá cây, chơi với đồ chơi tự 

tạo… 

 

Hoạt động 

góc 

- Tuần 2: Góc gia đình (góc trọng tâm) 

+ Trẻ nặn bánh trôi, bánh chay; Chăm sóc các con vật. 

+ Hướng dẫn trẻ nặn bánh trôi, bánh chay ngày 3/3 

- Bán hàng: Bán bánh, hoa, quả, con vật, thức ăn con vật… 

 

 

 

 



- Tuần 3: Xây dựng vườn bách thú (góc trọng tâm) 

+ Chuẩn bị: Gạch nhựa, đồ chơi bằng nhựa, các mô hình con vật rối dẹt, chậu hoa, cây xanh, hàng 

rào, thảm cỏ, ráp nút, xếp hình ….. 

+ Kĩ năng: Trẻ biết thỏa thuận trước khi chơi, biết dùng gạch xây vườn bách thú, biết phân khu 

hợp lí, biết phối hợp với nhau trong khi chơi... 

- Tuần 3: Góc tạo hình: Trẻ vẽ, xé dán về các con vật, tô màu tranh các con vật… (MT70) 

+ Chuẩn bị: Giấy vẽ, sáp màu, màu nước,  giấy màu, hồ dán , đất nặn… 

+ Kĩ năng: Ôn luyện, rèn trẻ kĩ năng tô màu , sáp , nước , xé dán, rèn trẻ  kĩ năng nặn cho trẻ..  

- Tuần 4: Góc văn học: Xem tranh truyện, tranh ảnh về các hoạt động của ngày giỗ tổ Hùng 

Vương, tranh ảnh về thế giới động vật... 

+ Chuẩn bị: Truyện tranh, sách báo , ảnh  

+ Kĩ năng: Trẻ biết giở sách đúng chiều  

* Góc học tập: Chơi các trò chơi với hình học, xếp các con vật, luồn, đếm, ghép tranh, nối hình 

với số tương ứng….. 

* Góc âm nhạc: Cho trẻ tập văn nghệ chào mừng ngàu 30/4; 1/5, VĐTN, hát các bài hát đã học. 

* Góc kỹ năng sống: Trẻ tập cài đóng mở khóa, buộc dây, thắt nơ,cài cúc, đong xúc đổ hạt… 

(Mon tessori) 

 

 

 

 

 

70 

  

 

   

    

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

 

- Luyêṇ tâp̣ cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, rửa tay lau mặt trước khi ăn, xúc miêṇg nước muối, 

lau miêṇg sau ăn. 

- Trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ: trẻ biết che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp, biết giữ 

đầu tóc, quần áo gọn gàng. 

- Trẻ biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe. Trẻ biết ích lợi của một số món ăn 

có nguồn gốc từ động vật.  

- Không nói chuyện trong giờ ăn, ngủ trưa. 

- Có thói quen rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

Thứ 2 : Hoạt động lao động tập thể  

- Cho trẻ làm BT: 

Trang 12 (Bù bài) 

- Cho trẻ xem các hình 

ảnh video Ngày Giỗ tổ 

hùng 

- Trẻ làm vở bé chăm 

ngoan 

- Truyện: Bác gấu 

đen và hai chú thỏ 

(MT65) 

65 



- Thơ: Mười quả 

trứng tròn 

- Cho trẻ làm BT: 

Tìm món ăn cho 

con vật (Trang2) 

- Rèn trẻ kỹ năng gấp 

quần áo cho vào ba lô 

- Cho trẻ làm BT: Nhận 

biết nhóm số lượng trong 

phạm vi 5. (Trang 4) 

- Nghỉ giỗ tổ hùng 

vương 

- Cho trẻ làm BT: Tìm 

hình khác nhau (Trang 

8) 

- Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng vẽ một số con 

vật 

- Cho trẻ làm BT: 

Nhận biết con vật và 

môi trường sống. 

(Trang 3) 

  Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan. 

Chủ đề sự 

kiện 

Những con vật sống 

trong gia đình 
Động vật sống trong rừng Động vật sống dưới 

nước 

Chào mừng ngày lễ 

30/4 - /1 - 5 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



                                                                    THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 4 / 2020 

KHỐI MẪU GIÁO BÉ 
 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 5/4-9/4) 

                  Tuần 2 

(Từ ngày 12/4-16/4) 

Tuần 3 

(Từ ngày 19/4-23/4) 

               Tuần 4 

(Từ ngày 26/4-30/4) 

Thứ 2 

Tạo hình 

Vẽ con gà 

(Tiết mẫu) 

 (MT84) 

Tạo hình 

Vẽ bộ lông cừu 

(Tiết đề tài) 

Tạo hình 

Vẽ lá sen 

(Tiết mẫu) 

Tạo hình 

In ngón tay 

(Tiết đề tài)  

(MT76) 

Thứ 3 

Khám phá 

Trò chuyện với trẻ về động 

vật nuôi trong gia đình (Con 

gà mái, con vịt) 

Khám phá 

Trò chuyện với trẻ về động 

vật sống trong rừng (Con 

hổ, con voi) 

Khám phá 

Trò chuyện với trẻ về 

động vật sống dưới nước 

(Con cá, con cua) 

Khám phá 

Chào mừng ngày 

30/4 - 1/5 

(MT48) 

Thứ 4 

Thể dục 

- VĐCB: Ném trúng đích 

đứng 

- TCVĐ: Trời nắng trời mưa 

Thể dục 

- VĐCB: Chạy 10m 

- TCVĐ: Lá và gió 
Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 

Thể dục 

VĐCB: Đi trong đường zíc 

zắc - Trèo lên xuống ghế 

 

Thứ 5 

LQVT 

Nhận biết nhóm số lượng 

trong phạm vi 5 (MT29) 

LQVT 

Ôn nhóm số lượng trong 

phạm vi 5 

LQVT 

Tách một nhóm số lượng 5 

thành 2 nhóm 

(MT30) 

LQVT 

Ôn so sánh to - nhỏ kết hợp 

tay phải tay trái 

Thứ 6 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Gà trống, 

mèo con và cún con” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Gà trống thổi 

kèn” 

+ TCÂN: Hãy lắng nghe tôi 

LQVH 

Thơ  

“Rong và cá” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy VĐ “Cá 

vàng bơi” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Tôm cá cua thi 

tài” 

+ TCÂN: Vũ điệu rừng 

xanh 

Nghỉ lễ 30/4 

 

 


